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              BỘ XÂY DỰNG                                          ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY           ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 08/01/2019 
                                                                       Môn: QUÁ TRÌNH CN MÔI TRƯỜNG 1 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án – Thang điểm gồm 4/4 trang)            
       

Câu Nội dung Điểm 

1 

Cấu tạo của bơm piston tác động đơn: 

 

 
0,75 đ 

Nguyên lý hoạt động: 
+ Khi piston chuyển động từ trái qua phải, áp suất trong xylanh sẽ giảm 
xuống nhỏ hơn áp suất khí quyển. 

 
0,25 đ 

+ Dưới tác dụng của áp suất khí quyển van hút sẽ mở ra để nước tràn vào 
xylanh. 

0,25 đ 

+ Khi piston chuyển động ngược lại từ phải qua trái, áp suất trong xylanh sẽ 
tăng lên; khi đó van hút sẽ đóng lại. 

0,25 đ 

+ Khi áp suất trong xy lanh lớn hơn lực nén của lò xo nén trên van đẩy thì 
van đẩy sẽ mở ra và nước trong xylanh sẽ được đẩy vào ống dẫn. 
=> Trong chu kỳ chuyển động của piston quá trình hút và đẩy chất lỏng 
được thực hiện một lần. 

0,5 đ 

Tổng cộng 2,0 đ  

2 

a) Nén đơn cấp: 
Vì chỉ số đa biến của giãn nở nhỏ hơn 8,5% chỉ số đoạn nhiệt nên xem là 
đoạn nhiệt, m thay bằng k. 
Nhiệt độ sau khi nén xác định theo không khí với chỉ số đoạn nhiệt k=1,4 

 

 
0,25 đ 

 
0,25 đ 

 
0,25 đ 

Hằng số R:  

 

 
0,25 đ 

 

1. Xylanh 

2. Piston 

3. Cán piston nối với thanh truyền lực 

4. Bể chứa chất lỏng 

5. Ống hút 

6. Van hút 

7. Khoang công tác 

8. Van đẩy 

9. Ống dẫn nước 
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Công tiêu hao lý thuyết theo nhiệt động học: 

 

 
 
 
 
 

0,25 đ 

Hiệu suất thể tích máy nén khi coi đoạn nhiệt: 

 

 
 

0,25 đ 

b) Máy nén 3 cấp: n=3 
Mức độ nén mỗi cấp: 

 

0,25 đ 
 

0,25 đ 

Nhiệt độ sau khi nén ở mỗi cấp: 

 

 
 

0,25 đ 

Công tiêu hao lý thuyết: 

 

 
 
 
 

0,25 đ 

Hiệu suất thể tích máy nén khi coi đoạn nhiệt: 

 

 
0,25 đ 

So sánh: 

Đặc tính Nén 1 cấp Nén 3 cấp 

Nhiệt độ sau khi nén (oC) 776,969 414,728 

Công tiêu hao lý thuyết (J/Kg) 475355,382 112054,450 

Hiệu suất thể tích λo 0,190 0,899 

=> Tỷ số p2/p1 càng lớn thể hiện tính ưu việt của nén đa cấp. 

 
 
 
 
 

0,25 đ 

c) Công tiêu hao lý thuyết: 
Theo công thức nhiệt động học: 

 
0,25 đ 
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Theo công thức thủy lực học: 
     ∆p = 5.9,81.104 – 1.9,81.104 = 392400 N/m2 

 

 
0,25 đ 
0,5 đ 

Tổng cộng 4,0 đ 

3 

Tổng hệ số trở lực cục bộ trong ống hút: 
     ∆ξh = 2.0,35+1.8 = 8,7 

0,25 đ 

Tổng hệ số trở lực cục bộ trong ống đẩy: 
      ∆ξđ = 5.0,25+2.4,5+3.0,29 = 11,12 

0,25 đ 

Vận tốc trong ống hút: 

         

 

Vận tốc ống đẩy: 

       

 

Cột áp khắc phục trở lực trong ống hút: 

       

 

Cột áp khắc phục trở lực trong ống đẩy: 

      

 

Cột áp khắc phục động năng giữa ống đẩy và ống hút: 

      

 

Q (l/ph) 0 500 600 700 800 900 

H (m) 37,2 38,0 37,0 34,5 31,8 28,5 

vh (m/s) 0 0,252 0,303 0,354 0,404 0,455 

vđ (m/s) 0 0,310 0,372 0,434 0,496 0,558 

H1 (m) 35 35 35 35 35 35 

H2 (m) 0 0 0 0 0 0 

H3 (m) 0 0,056 0,080 0,110 0,143 0,181 

 
 
 
 
 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 
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   Bảng giá trị tính toán: 

H4 (m) 0 0,158 0,227 0,309 0,404 0,511 

H5 (m) 0 0,002 0,0024 0,003 0,004 0,005 

Htp (m) 35 35,216 35,3094 35,422 35,551 35,697 

0,5 đ 

0,5 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

Đồ thị đặc tuyến của bơm và ống dẫn 

 
Điểm làm việc của bơm: 
Q = 630 lít/phút 
H = 35,3 m 

 
 
 
 
 
 
 

0,25 đ 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 đ 
0,25 đ 

Công suất của bơm:  

 

 
0,25 đ 

Tổng cộng 4,0 đ 

 


